
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Nguyễn Đào Minh Trúc 31181024638 KT lượng TC 156 online 5,5 5,5 không thay đổi 

2 Nguyễn Thị Minh Hạnh 31191023258 TCDN 37 online 2,5 2,5 không thay đổi 

3 Lê Đoan Trang Nhi 31181021328 TKUD 62 online 2 2 không thay đổi 

4 Trần Ngọc Minh Thư 31191025477 TKUD 63 28167 1,5 1,5 không thay đổi 

5 Nguyễn thị Huyền Trang 31191026109 TKUD 64 28160 2,5 2,5 không thay đổi 

6 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 31191026340 TKUD 64 online 2,5 2,5 không thay đổi 

7 Dương Anh Vũ 31191022279 KTL 65 28179 3 3 không thay đổi 

8 Trần Hoàng Tú Nhi 31191023717 KTL 66 28173 4 4 không thay đổi 

9 Huỳnh Kiều Bích Uyên 31191025496 PT dữ liệu 135 online 2,5 2,5 không thay đổi 

10 Phan thị Tuyết Ngân 31191023608 TKUD 136 online 3 3 không thay đổi 

11 Nguyễn Văn Huy 31191027168 TKUD 136 online 7,5 7,5 không thay đổi 

12 Nguyễn Khánh Mai Anh 31191024953 TTHCM 71 online 6,5 6,5 không thay đổi 

13 Nguyễn Thế Dân 31181021130 kế toán quốc tế 1 57 online 5 5 không thay đổi 

14 Nguyễn Thị Thúy Lin 31181022986 KT quốc tế 1 112 online 2 2 không thay đổi 

15 Trần Minh Long 3118101199 kế toán quốc tế 1 90 online 3,5 3,5 không thay đổi 

16 Lê Bảo Ngọc 31191026820 Hoạnh định thuế 155 online 6,5 6,5 không thay đổi 

17 Nguyễn Thanh Mai 31181021724 kiểm toán căn bản 93 online 5 5 không thay đổi 

18 Trương Đức Huy 31181022401 kiểm toán căn bản 93 online 5,5 5,5 không thay đổi 

19 Trương Thị Vẹn 33191020008 kiểm toán 1 49 online 4,5 4,5 không thay đổi 

20 Hồ Thị Thúy Hoanh 35181021103 kiểm toán 50 online 3 3 không thay đổi 

21 Nguyễn thị Mỹ Duyên 31181024599 kiểm toán căn bản 94 online 5 5 không thay đổi 

22 phạm thị Thanh Trúc 3317102002 kiểm toán 95 online 7 7 không thay đổi 

23 Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 31181023692 kiểm toán 114 online 2 2 không thay đổi 

24 Ngô Thị Bích Ly 31171022455 kiểm toán 115 online 5 5 không thay đổi 

25 Nguyễn Thị Hoài Giang 31181022325 kiềm toán CB 116 online 4,5 4,5 không thay đổi 

26 Đoàn Nguyễn Lynh Phương 31181025681 kiềm toán CB 117 online 3 3 không thay đổi 

27 Nguyễn thị Thảo Sương 31181023705 tiếng anh CN QT 30 online 6 6 không thay đổi 

28 Đỗ Thị Ngọc 35191025407 NHTM 70 online 4 4 không thay đổi 

29 Hoàng Thị Ngọc Hân 35191022031 kỹ năng đọc 5 72 28172 3 3 không thay đổi 

30 Phan Hữu Lộc 31191021687 kỹ năng viết TATM3 73 28178 4 4 không thay đổi 

31 Đặng Chấn Khôi 31181023080 TAP2 74 28186 2,5 3 GV chấm sót

32 Nguyễn Văn Đức 31191027200 TCDN 85 online 8,5 8,5 không thay đổi 

33 Phạm Thị Hoài Thu 31191024003 TCDN 77 28177 4,5 4,5 không thay đổi 

34 Nguyễn thị Quỳnh Trang 31191026688 TCDN 86 online 6,5 6,5 không thay đổi 

35 Hồ Nguyễn thanh Trúc 31191024151 TT tiền tệ và thị trường vốn 113 online 6 6 không thay đổi 

36 Võ Thanh Bình 31171023716 NLBH 127 online 3,5 3,5 không thay đổi 

37 Huỳnh Thục Đoan 31191027323 TCDN 129 online 2,5 2,5 không thay đổi 

38 Nguyễn Thị Luyến 31191026300 TCDN 129 online 2,5 2,5 không thay đổi 

39 Mai thu Hằng 31191027250 TCDN 129 online 2,5 2,5 không thay đổi 

40 Trịnh Thanh Trúc 31191024160 TCDN 130 online 2 2 không thay đổi 

41 Hồ Nguyễn thanh Trúc 31191024151 TCDN 130 online 2,5 2,5 không thay đổi 

42 Mai Xuân Tài 31181022648 KDQT2 137 online 7,5 7,5 không thay đổi 

43 Bùi Thảo Ngọc 31191021422 TCDN 145 28006 2,5 2,5 không thay đổi 

44 Nguyễn Đoàn Trúc Diễm 31191025524 TCDN 146 online 1,5 1,5 không thay đổi 
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